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1 Danh Lâm Bình An 094215002572 Nam Khmer 07/10/2015 Cần thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 8 8 9 7 8 7 8 6 8 Trúng tuyển

2 Lê Thế An 094215000921 Nam Kinh 11/01/2015 Cà Mau Ấp Bào Cát, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 6 8 6 6 7 6 7 7 7 Trúng tuyển

3 Sơn Thị Hoài An 094315001559 Nữ Khmer 14/05/2015 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 Trúng tuyển

4 Thạch Bảo An 094215002832 Nam Khmer 23/11/2015 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 5 7 6 7 7 5 6 7 7 Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Trâm Anh 094314006381 Nữ Kinh 21/08/2014 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 8 9 7 9 6 8 8 8 Trúng tuyển

6 Trần Lan Anh 094315005765 Nữ Khmer 10/05/2015 Cà Mau Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 5 8 8 8 9 7 8 7 8 Trúng tuyển

7 Trần Khả Ái 094315014263 Nữ Kinh 09/10/2015 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 8 6 5 5 5 5 6 5 Trúng tuyển

8 Võ Ngọc Ánh 094315012362 Nữ Kinh 21/04/2015 Cà Mau ấp Quang Vinh, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 9 9 9 10 10 9 10 9 10 9 Trúng tuyển

9 Bành Thị Ngọc Ân 094315008291 Nữ Hoa 01/01/2015 Cần Thơ Ấp Quang Vinh , xã Vĩnh Lợi , TP. Cần Thơ 9 9 9 10 9 10 9 10 10 9 Trúng tuyển

10 Nguyễn Lý Thiên Bảo 094214010263 Nam Kinh 21/09/2014 Cà Mau Ấp Chợ Mới, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 9 9 9 9 8 6 7 7 7 Trúng tuyển

11 Trần Lâm Gia Bảo 094215013970 Nam Khmer 25/11/2015 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 7 9 8 8 5 8 7 8 7 Trúng tuyển

12 Lê Ngọc Khánh Băng 094315008703 Nữ Kinh 20/03/2015 Cần Thơ Ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 Trúng tuyển

13 Lâm Bi 094215002553 Nam Khmer 01/01/2015 Cần Thơ Ấp Kinh Ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 6 7 8 7 7 6 7 6 8 Trúng tuyển

14 Dương Nguyễn Ngọc Chăm 094315004796 Nữ Kinh 25/02/2015 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 9 10 10 10 9 10 9 9 9 Trúng tuyển

15 Trần Thị Linh Chi 094315011073 Nữ Khmer 01/01/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 Trúng tuyển

16 Nguyễn Minh Chiêu 082215008011 Nam Kinh 07/01/2015 Đồng Tháp Ấp 23, Vĩnh Thành, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 6 6 7 7 6 8 7 9 9 9 Trúng tuyển

17 Ngô Thị Thúy Diễm 095315002462 Nữ Khmer 21/04/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 6 7 7 7 6 8 6 8 Trúng tuyển

18 Kim Ngọc Diệp 094315011382 Nữ Khmer 19/05/2015 Cà Mau Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 7 8 8 9 8 5 7 9 8 Trúng tuyển

19 Thạch Duy 094215002855 Nam Khmer 07/12/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 9 9 9 9 9 6 8 9 9 Trúng tuyển

20 Kim Thị Linh Đa 094315003050 Nữ Khmer 01/01/2015 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 Trúng tuyển

21 Lâm Thành Đạt 094215013617 Nam Khmer 16/06/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 Trúng tuyển

22 Liêu Thành Đạt 094215002806 Nam Khmer 24/01/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 6 6 5 6 7 5 6 6 7 Trúng tuyển

23 Lữ Hoàng Đạt 094215010600 Nam Khmer 09/06/2015 Cà Mau Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 8 10 9 9 9 7 7 7 6 Trúng tuyển

24 Lý Gia Đạt 094215004494 Nam Hoa 11/01/2015 Cần Thơ Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 8 9 9 8 8 9 8 7 9 Trúng tuyển

25 Thạch Tiến Đạt 094215008485 Nam Khmer 27/02/2015 Cần Thơ Ấp 23, Vĩnh Lợi, TP Cần Thơ 6 6 6 6 5 5 5 6 7 7 Trúng tuyển

26 Sơn Hoàng Gia 094215001432 Nam Khmer 18/01/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 10 7 9 9 10 5 7 7 8 Trúng tuyển

27 Danh Văn Hà 094213013360 Nam Khmer 14/02/2013 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 6 6 5 5 5 5 6 8 6 Trúng tuyển

28 Trần Khánh Hà 094315010904 Nữ Kinh 06/07/2015 Cà Mau Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 Trúng tuyển
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29 Trần Thị Thanh Hà 094315012290 Nữ Khmer 26/04/2015 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 2, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 10 10 9 10 9 9 9 9 9 9 Trúng tuyển

30 Lý Thái Hào 094215015026 Nam Khmer 21/01/2015 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 9 9 9 9 9 7 7 8 8 Trúng tuyển

31 Tô Mỹ Hảo 094315008289 Nữ Hoa 14/03/2015 Cà Mau Ấp Chợ Mới, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 Trúng tuyển

32 Danh Thị Ngọc Hân 094315007223 Nữ Khmer 25/02/2015 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 8 8 8 6 8 8 8 8 9 Trúng tuyển

33 Huỳnh Khả Hân 094315004088 Nữ Khmer 21/12/2015 Cà Mau Ấp Rẩy Mới 1, Xã Phú Lộc, TP Cần Thơ 10 9 9 9 9 9 6 8 9 9 Trúng tuyển

34 Huỳnh Thị Gia Hân 094314003815 Nữ Kinh 01/05/2014 Cần Thơ Ấp Bào Cát, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 6 6 6 5 6 7 5 10 6 Trúng tuyển

35 Nguyễn Thị Ngọc Hân 094315007105 Nữ Kinh 20/08/2015 Cà Mau Ấp Quang Vinh, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 8 8 9 9 9 9 10 10 9 9 Trúng tuyển

36 Nhan Kim Hân 094315000449 Nữ Hoa 25/07/2015 Cà Mau Ấp Chợ Mới, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 8 7 7 8 7 7 6 6 Trúng tuyển

37 Tiền Ngọc Hân 094315001720 Nữ Hoa 11/03/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 8 9 9 10 9 7 7 8 8 Trúng tuyển

38 Hoa Hiếu Hiền 094215005436 Nam Khmer 06/10/2015 Cần Thơ Ấp Chợ Mới, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 8 8 7 6 7 6 6 5 5 Trúng tuyển

39 Danh Hiển 094215003074 Nam Khmer 05/09/2015 Cần Thơ Ấp Kinh Ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 9 7 6 8 9 9 7 8 Trúng tuyển

40 Diệp Thị Tuyết Hoa 094315010605 Nữ Khmer 09/07/2015 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 7 6 8 7 7 5 7 7 8 Trúng tuyển

41 Trần Thị Hoà 094314014229 Nữ Khmer 04/03/2014 Cần Thơ Ấp Mây Dốc, xã Phú Lộc, Cần Thơ 8 8 8 8 8 5 8 6 6 7 Trúng tuyển

42 Sơn Hoài 094213000995 Nam Khmer 07/11/2013 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 5 4 2 6 5 6 7 9 6 Trúng tuyển

43 Lý Nhã Huệ 094315000193 Nữ Khmer 20/09/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 Trúng tuyển

44 Dương Gia Quý 094215015187 Nam Khmer 02/10/2015 Cà Mau Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 9 9 10 9 10 9 Trúng tuyển

45 Lâm Đức Huy 094215007367 Nam Kinh 25/09/2015 Cà Mau Ấp Bào Cát, xã Phú Lộc,TP.Cần Thơ 8 6 5 7 6 6 8 7 9 7 Trúng tuyển

46 Nguyễn Đức Huy 094215013025 Nam Kinh 22/07/2015 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 8 10 9 10 10 9 10 10 9 Trúng tuyển

47 Phạm Gia Huy 094215015060 Nam Kinh 22/03/2015 Cà Mau Ấp Quang Vinh, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 7 6 6 7 5 6 8 7 5 8 Trúng tuyển

48 Tô Thị Thanh Huyền 094315000497 Nữ Khmer 03/06/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 6 8 6 7 6 7 5 7 Trúng tuyển

49 Sơn Thị Huỳnh 094315000221 Nữ Khmer 18/03/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 7 8 7 7 7 5 7 7 8 Trúng tuyển

50 Thạch Phúc Hưng 094215013139 Nam Khmer 23/04/2015 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 7 8 8 5 7 5 6 7 5 Trúng tuyển

51 Đỗ Thị Sóc Kha 094314004786 Nữ Khmer 08/05/2014 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 7 7 7 8 7 6 7 8 Trúng tuyển

52 Danh Hoàng Khang 095214001767 Nam Khmer 16/10/2014 Cà Mau Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 5 5 6 6 5 7 5 6 Trúng tuyển

53 Nguyễn Văn Khang 094215002784 Nam Khmer 05/05/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 Trúng tuyển

54 Nguyễn Vũ Khang 060215005051 Nam Kinh 29/03/2015 Lâm Đồng ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 9 9 9 10 9 10 9 9 10 10 Trúng tuyển

55 Võ Minh Khải 094215011706 Nam Kinh 21/04/2015 Cà Mau Ấp bào cát, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 7 5 6 6 5 5 6 7 6 Trúng tuyển

56 Trần Thị Nhã Khánh 094315014582 Nữ Khmer 03/12/2015 Cần Thơ Ấp Mây Dóc, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 6 9 9 10 10 10 10 9 9 Trúng tuyển

57 Nguyễn Gia Khiêm 094215012687 Nam Kinh 24/08/2015 Cà Mau Ấp Vĩnh Thắng, Xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 Trúng tuyển

58 Nguyễn Gia Khiêm 094215013552 Nam Kinh 24/09/2015 Cà Mau Ấp Rẫy Mới 1, Xã Phú Lộc, TP Cần Thơ 6 7 7 6 8 6 5 5 5 5 Trúng tuyển

59 Châu Đăng Khoa 094215006437 Nam Khmer 25/08/1015 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 6 7 6 8 6 6 6 6 Trúng tuyển
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60 Tô Đăng Khoa 094215007510 Nam Hoa 28/10/2015 Cà Mau Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 7 8 8 7 7 8 7 8 7 Trúng tuyển

61 Lâm Minh Khôi 094215002586 Nam Khmer 27/01/2015 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 7 6 7 7 8 7 8 6 Trúng tuyển

62 Nguyễn Đăng Khôi 094215005122 Nam Kinh 08/10/2015 Cà Mau Ấp Chợ Mới, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 8 8 9 7 7 7 7 7 6 Trúng tuyển

63 Nguyễn Đăng Khôi 094215014169 Nam Kinh 26/10/2015 TP. Hồ Chí Minh Ấp Chợ Mới, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 7 8 8 8 7 9 8 10 8 Trúng tuyển

64 Trịnh Lâm Anh Khôi 094214002692 Nam Khmer 08/10/2014 Tây Ninh Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 9 10 10 8 9 6 9 9 9 Trúng tuyển

65 Nguyễn Trung Kiên 094214006360 Nam Kinh 14/10/2014 Cà Mau Ấp Quang Vinh, Xã Vĩnh Lợi, TP Cần Thơ 7 6 6 7 5 6 5 7 5 7 Trúng tuyển

66 Phan Ngọc Tiên Kim 094315011276 Nữ Kinh 02/01/2015 Cà Mau Ấp Quang Vinh, Xã Vĩnh Lợi, TP Cần Thơ 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 Trúng tuyển

67 Quách Nhật Mỹ Kim 094315007013 Nữ Kinh 19/12/2015 Cà Mau Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 10 10 10 9 10 9 10 9 10 Trúng tuyển

68 Lâm Lai 094215002051 Nam Khmer 01/02/2015 Cần Thơ Ấp Mây Dốc, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 6 5 6 7 5 5 7 7 7 Trúng tuyển

69 Nguyễn Thị Bích Lam 094315014557 Nữ Kinh 19/06/2015 Cần Thơ Ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 7 7 8 8 10 8 10 9 10 10 Trúng tuyển

70 Danh Ngọc Khánh Linh 094315008469 Nữ Khmer 19/03/2015 Đồng Nai Ấp Giồng Chùa, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 9 9 10 10 9 9 Trúng tuyển

71 Trần Thị Ngọc Lợi 094315001588 Nữ Khmer 09/08/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 10 9 9 9 9 9 9 9 Trúng tuyển

72 Từ Ngọc Mai 094315009027 Nữ Khmer 16/01/2015 Cần Thơ Ấp Kinh Ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 8 9 10 9 9 8 9 8 8 Trúng tuyển

73 Trần Thị Ngọc Mãi 094315001005 Nữ Khmer 08/06/2015 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 9 8 9 8 8 5 7 8 8 Trúng tuyển

74 Lâm Triệu Mẫn 094315014120 Nữ Khmer 23/02/2015 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 9 10 9 10 8 9 8 9 9 Trúng tuyển

75 Lê Tuệ Mẫn 094315002116 Nữ Kinh 05/09/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 Trúng tuyển

76 Ông Nguyễn Ngọc Phương Mi 094315001771 Nữ Kinh 21/10/2015 TP. Hồ Chí Minh Ấp Bào Cát, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 8 8 9 9 10 10 9 9 9 Trúng tuyển

77 Nguyễn Đỗ Tiến Minh 089215010529 Nam Kinh 25/01/2015 An Giang Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 Trúng tuyển

78 Lê Trần Thảo My 094315001704 Nữ Kinh 22/11/2015 Cà Mau Ấp Vĩnh Thắng , Xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 9 9 9 10 9 9 10 9 6 9 Trúng tuyển

79 Võ Hoàng Mỹ 0942150014430 Nam Kinh 12/11/2015 TP. Hồ Chí Minh Ấp Bào Cát, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 Trúng tuyển

80 Nguyễn Hạo Nam 094214002868 Nam Kinh 15/06/2014 Cà Mau Ấp Kinh Ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 7 8 6 5 5 5 5 7 5 Trúng tuyển

81 Phan Nguyễn Nam 094213010773 Nam Kinh 18/10/2013 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 5 2 3 6 6 6 6 7 7 Trúng tuyển

82 Trần Quốc Nam 094215015098 Nam Khmer 23/05/2015 Cà Mau Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 5 7 7 6 6 6 6 6 6 Trúng tuyển

83 Lữ Thanh Ngân 094315011538 Nữ Khmer 17/07/2015 TP. Hồ Chí Minh Ấp Giồng Chùa, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 9 8 9 9 10 10 7 7 Trúng tuyển

84 Thạch Lý Bảo Ngân 094315007643 Nữ Khmer 18/01/2015 Cần Thơ Ấp Rẫy Mới 1, Xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 9 10 9 9 9 9 9 9 Trúng tuyển

85 Lý Trúc Nghi 094315004670 Nữ Khmer 11/04/2015 TP. Hồ Chí Minh Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 7 8 7 9 8 6 6 5 6 Trúng tuyển

86 Thạch Dương Phương Nghi 094315001795 Nữ Khmer 10/12/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 8 8 9 9 9 9 9 7 8 Trúng tuyển

87 Thạch Thị Trúc Nghi 094315004669 Nữ Khmer 10/12/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 8 7 8 6 8 6 8 8 8 Trúng tuyển

88 Lê Bảo Ngọc 094315007086 Nữ Kinh 08/06/2015 Cần Thơ Ấp Giồng Chùa, xã Phú Lộc, TP.Cần Thơ 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 Trúng tuyển

89 Lưu Kim Ngọc 094315000293 Nữ Kinh 03/07/2015 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 9 9 9 9 10 9 7 8 Trúng tuyển

90 Tia Trần Như Ngọc 094315008804 Nữ Khmer 23/07/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 8 8 8 8 7 7 8 7 Trúng tuyển
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91 Trần Bảo Ngọc 075314000084 Nữ Kinh 20/02/2014 TP. Hồ Chí Minh Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 10 9 9 7 8 6 9 6 6 Trúng tuyển

92 Lê Trung Nguyên 094215013938 Nam Kinh 01/11/2015 Cần Thơ Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 8 8 8 7 7 9 6 7 Trúng tuyển

93 Nguyễn Trung Nguyên 094215007881 Nam Kinh 14/01/2015 Cà Mau Ấp Kinh Ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 8 9 10 9 9 10 9 10 9 Trúng tuyển

94 Sơn Thị Thảo Nguyên 094315005320 Nữ Khmer 03/11/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9 Trúng tuyển

95 Sơn Trang Phúc Nguyên 094215007606 Nam Khmer 05/07/2015 Cà Mau Ấp Giồng Chùa, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 9 10 9 9 10 9 10 9 Trúng tuyển

96 Thạch Thái Nguyên 094215002792 Nam Khmer 06/12/2015 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 9 10 10 9 9 8 7 8 8 Trúng tuyển

97 Nguyễn Trần Trí Nguyện 094215010133 Nam Kinh 03/05/2015 TP. Hồ Chí Minh Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 9 8 10 9 9 9 9 7 Trúng tuyển

98 Danh Thị Nhanh 094315004599 Nữ Khmer 30/11/2014 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 7 6 8 8 8 8 7 7 9 Trúng tuyển

99 Nguyễn Phong Nhã Nam Khmer 31/10/2015 Cà Mau Ấp Bào Cát, xã Phú Lộc, TP Cần Thơ 9 9 10 10 9 9 10 10 9 9 Trúng tuyển

100 Lê Trọng Nhân 094215004896 Nam Kinh 06/04/2015 Cà Mau Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 8 10 9 10 9 10 9 9 9 Trúng tuyển

101 Lư Thị Mỹ Nhung 094315011815 Nữ Kinh 09/07/2015 Cần Thơ Ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Lợi, TP Cần Thơ 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 Trúng tuyển

102 Danh Bảo Như 094315001348 Nữ Khmer 07/05/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 6 8 7 7 8 6 6 6 7 Trúng tuyển

103 Lý Ngọc Như 094315000917 Nữ Khmer 09/11/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 9 9 9 7 8 7 8 7 8 Trúng tuyển

104 Lý Thị Bích Như 094314007412 Nữ Khmer 30/01/2014 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 Trúng tuyển

105 Thạch Thị Huỳnh Như 094315000367 Nữ Khmer 27/12/2015 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 9 8 7 9 9 6 6 5 8 Trúng tuyển

106 Nguyễn Minh Nhựt 094215002780 Nam Kinh 01/01/2015 Cần Thơ Ấp Quang Vinh, xã Vĩnh Lợi,TP.cần thơ 9 7 8 8 9 9 10 9 10 9 Trúng tuyển

107 Tô Thị Chành Ni 094314001448 Nữ Khmer 29/04/2014 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 9 9 9 9 9 7 8 8 9 Trúng tuyển

108 Lê Nguyễn Việt Nữ 094315003503 Nữ Kinh 12/05/2015 Cà Mau Ấp Giồng Chùa, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 9 10 9 9 10 9 9 9 Trúng tuyển

109 Đinh Quang Phát 096215003491 Nam Kinh 19/04/2015 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 8 6 6 7 7 7 8 9 8 Trúng tuyển

110 Nguyễn Tuấn Phát 094215002261 Nam Kinh 26/08/2015 Cần Thơ Ấp Mây Dóc, Xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 8 9 7 9 9 9 9 10 Trúng tuyển

111 Trần Gia Phát 093215003167 Nam Kinh 07/12/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 8 8 8 7 7 7 8 8 Trúng tuyển

112 Thạch Minh Phú 094215001752 Nam Khmer 13/12/2015 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 9 9 9 9 9 9 10 9 9 Trúng tuyển

113 Phan Thiên Phúc 094215007226 Nam Kinh 03/10/2015 Cà Mau Rẩy Mới 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 9 9 9 9 9 10 10 9 Trúng tuyển

114 Võ Nguyễn Gia Phúc 094215010713 Nam Kinh 04/05/2015 Cà Mau Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 10 9 10 9 9 9 9 10 9 Trúng tuyển

115 Huỳnh Tuấn Phương 094214006142 Nam Kinh 29/10/2014 Cần Thơ Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 8 7 9 8 5 7 8 7 Trúng tuyển

116 Nguyễn Thảo Phương 094315012908 Nữ Kinh 26/02/2015 Cần Thơ Ấp Kinh Ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 7 8 8 9 8 5 6 9 7 Trúng tuyển

117 Võ Hoàng Quân 094215010037 Nam Kinh 13/11/2015 Cà Mau Ấp Bào Cát, xã Phú Lộc, TP Cần Thơ 9 10 10 9 8 8 8 8 8 8 Trúng tuyển

118 Liêu Thái Quốc 094215005626 Nam Khmer 30/07/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 6 5 5 5 5 5 5 7 6 Trúng tuyển

119 Võ Hoàng Quy 094214012559 Nam Khmer 20/09/2014 Cần Thơ Ấp Bào Cát, Xã Phú Lộc, TP.Cần Thơ 7 6 7 7 7 6 5 6 6 7 Trúng tuyển

120 Thạch Thị Tú Quyên 094315006303 Nữ Khmer 09/01/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 9 10 10 9 9 10 10 10 9 Trúng tuyển

121 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 094315001389 Nữ Kinh 19/06/2015 Cần Thơ Ấp Bào Cát, Xã Phú Lộc, TP. Cần thơ 7 7 8 8 6 6 5 6 7 7 Trúng tuyển
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122 Lương Minh Quý 094215005901 Nam Kinh 24/06/2015 Cần Thơ Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 7 8 8 6 7 8 7 6 7 Trúng tuyển

123 Nguyễn Đình Quý 094215012220 Nam Kinh 29/06/2015 Cà Mau Ấp Kinh Ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 9 9 9 10 9 10 9 Trúng tuyển

124 Thạch Sử 094214000575 Nam Khmer 22/01/2014 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 6 7 7 7 7 6 8 7 7 Trúng tuyển

125 Huỳnh Văn Tân 094215013273 Nam Khmer 16/01/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 Trúng tuyển

126 Nguyễn Long Thành 094215001807 Nam Kinh 08/12/2015 Cà Mau Ấp Kinh Ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 7 8 6 7 6 6 7 7 Trúng tuyển

127 Danh Thị Bé Thảo 089315000009 Nữ Hoa 28/12/2015 Cà Mau ấp Bào Cát, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 8 8 8 7 5 8 7 8 Trúng tuyển

128 Tiêu Ngọc Phương Thảo 094315004798 Nữ Hoa 31/03/2015 Cà Mau Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 9 10 9 10 9 9 Trúng tuyển

129 Trần Ngọc Thảo 094315007197 Nữ Khmer 17/01/2015 Cà Mau Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 Trúng tuyển

130 Trần Hoàng Thái 084215000392 Nam Khmer 13/10/2015 TP. Hồ Chí Minh Ấp Rẩy Mới 1, xã Phú Lộc, TP Cần Thơ 8 7 7 7 8 8 10 8 8 9 Trúng tuyển

131 Lý Thắng 094215007928 Nam Khmer 21/10/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 5 7 7 7 5 7 7 5 5 Trúng tuyển

132 Nguyễn Bảo Thi 094315000356 Nữ Kinh 07/10/2015 Đồng Tháp Ấp Mây Dóc, Xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 9 9 10 10 10 9 10 10 10 Trúng tuyển

133 Ngô Gia Thiện 094215002870 Nam Hoa 07/05/2015 Cà Mau Ấp Bào Cát, Xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 8 6 8 7 8 9 8 8 9 Trúng tuyển

134 Sơn Minh Thiện 094215009124 Nam Khmer 15/03/2015 Cần Thơ Ấp Rẫy Mới 1, Xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 8 8 8 5 8 5 5 6 6 Trúng tuyển

135 Hoàng Huỳnh Thịnh 094214003457 Nam Khmer 20/11/2014 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 6 8 8 8 8 6 7 9 9 Trúng tuyển

136 Phan Quốc Thịnh 094215014471 Nam Kinh 13/06/2015 Cà Mau Ấp Bào Cát, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 8 9 9 9 9 8 8 10 9 Trúng tuyển

137 Phan Trần Thịnh 094215001079 Nam Kinh 25/08/2015 Cần Thơ Ấp Kinh Ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 9 9 9 9 8 9 9 7 8 Trúng tuyển

138 Thạch Quốc Thịnh 094214000871 Nam Khmer 26/05/2014 Cần Thơ Ấp Kinh Ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 5 6 5 7 5 6 5 6 Trúng tuyển

139 Tô Phước Thịnh 094215001370 Nam Hoa 10/10/2015 Cần Thơ Ấp Chợ Mới, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 10 10 10 9 9 9 9 10 9 Trúng tuyển

140 Thạch Ngọc Thơ 094215005237 Nam Khmer 08/02/2015 Cà Mau Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 9 9 9 7 8 6 7 6 6 Trúng tuyển

141 Lý Minh Thuận 094213005210 Nam Khmer 05/10/2013 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 5 4 4 7 7 6 6 6 5 Trúng tuyển

142 Thạch Lâm Nhã Thuỳ 094315000998 Nữ Khmer 15/02/2015 Cà Mau Ấp Xóm Tro 2, Xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 9 10 9 9 10 10 9 10 9 9 Trúng tuyển

143 Danh Thị Thu Thuý 094315007556 Nữ Khmer 28/03/2015 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 6 7 5 6 6 5 6 5 7 Trúng tuyển

144 Tô Thị Ngọc Thúy 094315001854 Nữ Khmer 25/04/2015 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 9 9 9 7 8 6 8 7 8 Trúng tuyển

145 Phạm Thị Hoài Thư 094315004026 Nữ Kinh 10/09/2015 Cà Mau Ấp Quang Vinh, Xã Vĩnh Lợi, Cần Thơ 8 8 6 7 9 8 6 8 9 9 Trúng tuyển

146 Phạm Thị Vĩnh Thư 094315001790 Nữ Kinh 08/11/2015 Cà Mau Ấp Giồng Chùa, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 6 8 7 5 5 5 5 8 8 Trúng tuyển

147 Thạch Thị Bảo Thư 094314006087 Nữ Khmer 14/08/2014 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 7 7 7 9 9 8 9 9 9 Trúng tuyển

148 Đặng Thị Kiều Tiến 094315004540 Nữ Kinh 13/02/2015 Cần Thơ Ấp Bào Cát, Xã Phú Lộc, TP Cần Thơ 9 8 8 8 9 9 8 7 8 8 Trúng tuyển

149 Nguyễn Cao Tiến 094215011723 Nam Hoa 13/07/2015 Cà Mau Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 8 8 6 5 5 8 5 6 5 Trúng tuyển

150 Trần Tú Trang 094315007471 Nữ Khmer 09/03/2015 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 9 9 10 10 9 9 Trúng tuyển

151 Tiền Bích Trăm 094315001794 Nữ Khmer 21/10/2015 Cà Mau Ấp Giồng Chùa, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 6 8 8 9 7 6 6 8 7 Trúng tuyển

152 Danh Thị Ngọc Trâm 094315001079 Nữ Khmer 15/12/2015 TP. Hồ Chí Minh Ấp Rẫy Mới, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 6 6 7 7 7 5 7 5 6 Trúng tuyển
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153 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 094315011560 Nữ Khmer 07/09/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 7 7 8 8 7 7 10 10 6 7 Trúng tuyển

154 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 094315005096 Nữ Kinh 07/02/2015 Cà Mau Ấp Quang Vinh, xã Vĩnh Lợi, TP.Cần Thơ 9 9 10 10 10 9 9 9 8 9 Trúng tuyển

155 Trần Đặng Ngọc Trâm 094315006036 Nữ Kinh 03/03/2015 Cà Mau Ấp Quang Vinh, Xã Vĩnh Lợi , TP.Cần Thơ 9 10 9 10 10 9 9 9 9 9 Trúng tuyển

156 Dương Ngọc Trân 094315009634 Nữ Khmer 15/03/2015 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 9 9 9 9 10 10 7 9 Trúng tuyển

157 Dương Thị Quế Trân 094315002118 Nữ Khmer 17/07/2015 Cần Thơ Ấp 23, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 6 6 8 7 7 8 6 7 5 8 Trúng tuyển

158 Lý Hữu Trí 094213002133 Nam Hoa 26/08/2013 TP. Hồ Chí Minh Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 8 7 6 5 6 5 7 7 6 Trúng tuyển

159 Trần Quý Trọng Nam Khmer 04/01/2015 Quảng Trị Ấp Quang Vinh, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 6 6 6 6 6 6 5 7 5 8 Trúng tuyển

160 Nguyễn Đỗ Tiến Trung 089215013513 Nam Kinh 25/01/2015 An Giang Khóm Long Hưng 2, phường Tân Châu, tỉnh An Giang 10 10 9 9 10 9 10 9 9 10 Trúng tuyển

161 Dương Kim Tuyền 094315009365 Nữ Khmer 27/11/2015 Cà Mau Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 7 8 9 9 9 5 7 8 8 Trúng tuyển

162 Ong Lâm Văn Tỷ 095215006089 Nam Khmer 25/09/2015 Cà Mau Ấp Giồng Chùa, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 5 5 5 5 5 7 5 5 5 Trúng tuyển

163 Dương Văn Vinh 09425000232 Nam Kinh 19/05/2015 Cần Thơ Ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 Trúng tuyển

164 Nguyễn Tấn Vượng 094214002111 Nam Kinh 01/01/2014 Cần Thơ Ấp 23, Xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 9 8 9 7 9 9 8 7 9 10 Trúng tuyển

165 Đổ Ngọc Ái Vy 094315002162 Nữ Kinh 11/10/2015 Cần Thơ Ấp Mây Dóc, Xã Phú Lộc TP Cần Thơ 9 9 7 9 7 9 9 9 10 10 Trúng tuyển

166 Huỳnh Nguyễn Ngọc Vy 094315010243 Nữ Kinh 21/10/2015 Cà Mau Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 9 9 9 5 6 5 6 6 6 Trúng tuyển

167 Nguyễn Ngọc Vy 094315000398 Nữ Kinh 30/03/2015 Cà Mau Ấp Bào Cát, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 10 9 9 10 9 10 10 9 10 Trúng tuyển

168 Nguyễn Thị Ngọc Vy 094315010914 Nữ Kinh 15/10/2015 Cà Mau Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 Trúng tuyển

169 Thái Quách Tường Vy 094315004777 Nữ Hoa 15/06/2015 Cà Mau Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 5 10 8 6 7 5 6 7 8 Trúng tuyển

170 Thạch Tú Vy 094315009988 Nữ Khmer 16/07/2015 Cà Mau Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 9 10 10 10 9 10 9 10 9 9 Trúng tuyển

171 Trần Huỳnh Tường Vi 094315006261 Nữ Kinh 28/03/2015 Cần Thơ Ấp Chợ Mới, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 9 8 9 9 8 8 9 10 Trúng tuyển

172 Quách Tiểu Yến 094315008723 Nữ Hoa 12/03/2015 TP. Hồ Chí Minh Ấp Giồng Chùa, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 8 8 9 8 10 9 9 9 Trúng tuyển

173 Trần Hải Yến 094315002051 Nữ Khmer 25/10/2015 Cần Thơ Ấp Mây Dóc xã Phú Lộc, TP Cần Thơ 7 7 9 10 7 10 8 10 9 10 Trúng tuyển

174 Danh Nguyễn Như Ý 094315009254 Nữ Khmer 24/06/2015 Cà Mau Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 10 9 9 9 10 9 Trúng tuyển

175 Lâm Ngân Ý 094315009138 Nữ Khmer 06/03/2015 Cần Thơ Ấp Số 9, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 8 7 10 9 9 9 6 8 10 8 Trúng tuyển

176 Nguyễn Minh Khôi 094215009169 Nam Kinh 17/10/2015 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 7 8 7 5 6 5 7 6 6 Trúng tuyển

177 Lữ Minh Phúc 094215001100 Nam Khmer 29/10/2015 Cần Thơ Ấp Xóm Tro 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 Trúng tuyển

178 Lâm Gia Kỳ 094213009738 Nam Kinh 04/06/2013 Cần Thơ Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6 Trúng tuyển

179 Thạch Thị Yến Nghi 094315007820 Nữ Khmer 25/02/2015 Cần Thơ Ấp Kinh ngay 1, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 Trúng tuyển

180 Danh Thảo Quyên 094082010599 Nữ Khmer 04/3/2013 Cà Mau Ấp Số 8, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ 6 7 6 7 6 6 6 5 6 7 Trúng tuyển

181 Lương Liêu Hà My 094315004219 Nữ Kinh 02/6/2015 Cần Thơ Ấp 23, xã Vĩnh Lợi, TP. Cần Thơ 7 8 9 7 9 9 5 9 7 7 Trúng tuyển

182 Lý Thông 09421200058 Nữ Kinh 30/10/2015 Cà Mau Ấp Vĩnh Thắng, Xã Vĩnh Lợi, Thành Phố Cần Thơ 6 6 5 5 7 10 7 8 9 10 Trúng tuyển

183 Trần Thị Bé Thơ 094315002594 Nữ Kinh 30/10/2015 Cà Mau Ấp Vĩnh Thắng, Xã Vĩnh Lợi, Thành Phố Cần Thơ 6 6 5 5 7 10 7 8 9 10 Trúng tuyển
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